            PHỒNG GIÁO DỤC HUYỆN NAM TRÀ MY                                        MpA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

                 TRƯỜNG PTDTBT- THCS TRÀ LENG                            MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ- (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)  KHỐI 6.
                                                                                                                                                   NĂM HỌC 2022 - 2023.
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	 VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ 
	1. Lịch sử và cuộc sống.
	2 TN


	
	
	1TL*
	
	
	
	
	5%



	
	
	2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lịch sử.


	
	
	
	1TL*
	
	
	
	
	

	
	
	 3. Thời gian trong lịch sử
	2 TN


	
	
	
	
	1TL
	
	
	15%



	2
	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 
	1. Nguồn gốc loài người
	2 TN

	
	
	1TL
	
	
	
	
	20%


	
	
	2. Xã hội nguyên thủy
	2 TN

	
	
	1TL*
	
	
	
	
	5%


	
	
	3. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	1 TN*

	
	
	1TL
	
	
	
	1TL
	5%


	Tổng
	8 TN
	
	
	1 TL
	
	1 TL
	
	1 TL
	5.0

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


     PHỒNG GIÁO DỤC HUYỆN NAM TRÀ MY                              BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA ĐỀ GIỮA HỌC KÌ I 
       TRƯỜNG PTDTBT- THCS TRÀ LENG                                  MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ (PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 6 
                                                                                                  NĂM HỌC 2022 – 2023

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ
	1. Lịch sử và cuộc sống.

2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lịch sử.

3. Thời gian trong lịch sử
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm lịch sử 

- Nêu được khái niệm môn Lịch sử

- Nêu được một số khái niệm thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…
Thông hiểu:

- Giải thích được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ

- Giải thích được sự cần thiết phải học môn Lịch sử.

- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,…).

- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu

Vận dụng: 

- Tính được thời gian trong lịch sử (thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…).
	4 TN


	1TL*

1TL*
	1 TL
	

	2
	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
	1.Nguồn gốc loài người.

2.Xã hội nguyên thủy.

3. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	Nhận biết: 

- Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.

- Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất

- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam

- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 

- Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun.

Thông hiểu:

- Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.

- Giải thích được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người
- Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp

- Mô tả được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông

- Giải thích được sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ

- Giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.

Vận dụng cao:

- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
	5 TN*


	1TL

1TL*

1TL
	
	1TL

	Số câu/ Loại câu
	
	8 câu

TNKQ
	1 câu

TL
	1 câu

TL 
	1 câu

TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%


	PHÒNG GDĐT HUYỆN NAM TRÀ MY

TTRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LENG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ- KHỐI 6
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)




Họ và tên học sinh : ………………………. Lớp : …………...  SBD ……………….

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)

    Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy bài làm. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án A thì ghi Câu 1.A) 
Câu 1. Lịch Sử được hiểu là tất cả những gì?
A. Đã xảy ra trong quá khứ.



B. Sẽ xảy ra trong tương lai.
C. Đang diễn ra ở hiện tại.


           

D. Đã và đang diễn ra trong đời sống.

Câu 2. Phân môn Lịch Sử mà chúng ta được học là môn học tìm hiểu về

A. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

B. những chuyện cổ tích do người xưa kể lại.

C. sự biến đổi của khí hậu qua thời gian.

D. quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người.
Câu 3. Theo em, âm lịch là loại lịch dựa theo chu kì chuyển động của

A. Mặt Trời quanh Trái Đất.

B. Trái Đất quanh Mặt Trời.

C. Mặt Trăng quanh Trái Đất.

D. Mặt Trăng quanh Mặt Trời.
Câu 4. Một thế kỉ có bao nhiêu năm?

A. 10 năm.

   B. 100 năm.
         C. 1000 năm.

  D. 10.000 năm.
Câu 5. Tại hang Thẩm Khuyên (Lạng Sơn, Việt Nam), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích nào của Người tối cổ?

A. Công cụ và vũ khí bằng sắt.                                      B. Răng hóa thạch.

C. Bộ xương hóa thạch.                                                  D. Công cụ và vũ khí bằng đồng.

Câu 6. Tại di chỉ Núi Đọ (Thanh Hóa, Việt Nam), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích nào của Người tối cổ?
A. Công cụ và vũ khí bằng sắt.



B. Răng hóa thạch.
C. Công cụ lao động bằng đá.



D. Bộ xương hóa thạch.
Câu 7. Loài vượn cổ xuất hiện cách ngày nay khoảng

A. 5 – 6 triệu năm.





B. 4 triệu năm.

          

C. 15 vạn năm.





D. 4 vạn năm.
Câu 8. Hình thức tổ chức xã hội của Người tối cổ là

A. nhà nước.






B. làng, bản

C. công xã thị tộc.





D. bầy người nguyên thủy.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. (1.5 điểm) Em hãy giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất:
Câu 2. (1.0 điểm) Một hiện vật bị chôn vùi năm 1000TCN. Đến năm 2022 hiện vật đó được đào lên. Hỏi nó đã nằm dưới đất bao nhiêu năm? Vẽ sơ đồ thời gian của hiện vật đó?
Câu 3. (0.5 điểm) Sự ra đời của kim loại có ý nghĩa gì đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp?






              ….Hết…
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (PHÂN MÔN LỊCH SỬ) KHỐI 6
NĂM HỌC 2022- 203

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
 Mỗi câu đúng ghi 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	D


II. Tự luận (3,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1

(1.5 điểm)
	- Cách ngày nay khoảng 5-6 triệu năm xuất hiện loài vượn cổ có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay để cầm nắm, ăn hoa quả, củ, lá và cả động vật nhỏ….

- Trên đà tiến triển, vượn cổ chuyển biến thành Người tối cổ, bắt đầu từ khoảng 4 triệu năm trước đây.

- Cách ngày nay khoảng 150.000 năm trước đây, Người tối cổ đã tiến hóa thành người tinh khôn (người hiện đại).

	0.5

0.5

0.5

	2

(1.0 điểm)
	- Hiện vật đó đã nằm dưới đất là: 1000TCN + 2022 = 3022 năm

 Hiện vật đó đã nằm dưới đất: 3022 năm

Sơ đồ thời gian của hiện vật đó:

1000             CN               2022


                  3022 năm
	0.5

0.5

	3

(0.5 điểm)
	*Sự ra đời của kim loại có ý nghĩa gì đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp:

- Kim loại ra đời thúc đẩy năng suất lao động tăng, tạo ra sản phẩm dư thừa -> xã hội có sự phân hóa giàu nghèo -> Xã hội nguyên thủy dần dần tan rã  -> Hình thành xã hội có giai cấp. 
	0.5


    TM. HĐDĐ                                              Duyệt của Tổ chuyên môn                          Người ra đề

     Chủ tịch                                                       

                                                                                                                         Nguyễn Văn Tùng
ĐỀ CHÍNH THỨC








